
DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN, 

THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính  

(Mã TTHC) 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN, 

THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Danh mục 

TTHC đã được công bố tại số thứ tự 02 Mục V Phần A Phụ lục II Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh) 

 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực phẩm 

đối với cơ sở 

sản xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản. 

Mã TTHC: 

2.001827 

15 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Nộp hồ sơ 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

hoặc trực 

tuyến hoặc 

trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Thẩm định cấp 

giấy chứng nhận 

an toàn thực 

phẩm đối với cơ 

sở sản xuất kinh 

doanh thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản: 

700.000 đồng/cơ 

sở 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 



B. Danh mục TTHC bị bãi bỏ 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN, THỦY SẢN 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Danh mục TTHC đã được 

công bố tại số thứ tự 03 Mục V Phần A Phụ lục II Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến 

ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) 

 

- Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
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